KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II MÔN TOÁN – LỚP 6

	TT

(1)
	Chương/Chủ đề

(2)
	Nội dung/đơn vị kiến thức

(3)
	Mức độ đánh giá

(4-11)
	Tổng % điểm

(12)

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Một số yếu tố thống kê và xác suất
	Thu thập và tổ chức dữ liệu
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	0,5

	
	
	Phân tích và xử lí dữ liệu
	
	1
	
	
	
	1
	
	
	1,5

	
	
	Một số yếu tố xác suất
	1
	1
	
	2
	1
	
	
	
	2

	2
	Phân số

	Phân số. Tính chất cơ bản của phân số. So sánh phân số
	2
	
	
	1
	
	1
	
	1
	2,5

	3

	Các hình hình học cơ bản
	Điểm, đường thẳng
	5
	1
	
	
	
	
	
	
	1,75

	
	
	Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng
	1
	
	
	1
	
	1
	
	
	1,75

	Tổng
	10
	3
	1
	4
	1
	1
	
	1
	10

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	25%
	5%
	100

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	100


BẢN ĐẶC TẢ MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
 MÔN TOÁN -LỚP 6

	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá 
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biêt
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Một số yếu tố thống kê và xác suất
	Thu thập và tổ chức dữ liệu
	Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ
	Nhận biết 

– Đọc được các dữ liệu ở dạng: biểu đồ tranh; biểu đồ dạng cột/cột kép (column chart).
	1

(TN1)
	
	
	

	
	
	
	
	Thông hiểu

– Mô tả được các dữ liệu ở dạng: biểu đồ tranh; biểu đồ dạng cột 
	
	1

(TN2)
	
	

	
	
	Phân tích và xử lí dữ liệu
	Hình thành và giải quyết vấn đề đơn giản xuất hiện từ các số liệu và biểu đồ thống kê đã có
	Thông hiểu:

– Nhận ra được đối tượng thống kê, tiêu chí thống kê ở biểu đồ cột kép.
	1

(TL2a)
	
	
	

	
	
	
	
	Vận dụng:

– Giải quyết được những vấn đề đơn giản liên quan đến các số liệu thu được ở dạngbiểu đồ dạng cột kép (column chart).
	
	
	1

(TL2b, 2c)
	

	
	
	Một số yếu tố xác suất
	Làm quen với một số mô hình xác suất đơn giản.
	Nhận biết :

– Làm quen với mô hình xác suất trong một số trò chơi, thí nghiệm đơn giản 
	1

(TL 3a)
	
	
	

	
	
	
	
	Thông hiểu:

Làm quen với việc mô tả xác suất (thực nghiệm) của khả năng xảy ra nhiều lần của một sự kiện trong một số mô hình xác suất đơn giản.
	1
(TN3)
	2

(TL3b, 3c)
	
	

	
	
	
	Mô tả xác suất (thực nghiệm) trong một số mô hình xác suất đơn giản
	Vận dụng:

– Sử dụng được phân số để mô tả xác suất (thực nghiệm) của khả năng xảy ra nhiều lần thông qua kiểm đếm số lần lặp lại của khả năng đó trong một số mô hình xác suất đơn giản.
	
	
	1
(TN6)
	

	2


	Phân số

	Phân số. Tính chất cơ bản của phân số. So sánh phân số
	Nhận biết: 

– Nhận biết được phân số với tử số hoặc mẫu số là số nguyên âm, phân số bằng nhau.
	2
(TN4, 5)
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:

– So sánh được phân số cho trước.
	
	1

(TL1b)
	
	

	
	
	
	Vận dụng:

- Rút gọn được phân số cho trước.
	
	
	1

(TL1a)
	

	
	
	
	Vận dụng cao:

– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc).
	
	
	
	1

(TL 5)

	3
	Các hình hình học cơ bản
	Điểm, đường thẳng
	Nhận biết
– Nhận biết được những quan hệ cơ bản giữa điểm, đường thẳng: điểm thuộc đường thẳng, điểm không thuộc đường thẳng; tiên đề về đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt.

– Nhận biết được khái niệm hai đường thẳng cắt nhau, song song.

– Nhận biết được khái niệm ba điểm thẳng hàng.

– Nhận biết được khái niệm điểm nằm giữa hai điểm.
	6

(TN8, 11)

(TN10, 12)

(TN7)

(TL4a)
	
	
	

	
	
	Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng
	Nhận biết: 

– Nhận biết được khái niệm đoạn thẳng.
	1
(TN9)
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:

- Tính độ dài đoạn thẳng
	
	1

(TL4a)
	
	

	
	
	
	Vận dụng: 
- Tính độ dài đoạn thẳng liên quan tới trung điểm của đoạn thẳng
	
	
	1
(TL4b)
	


	Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Ba Vì

Trường THCS Chu Minh
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II

Môn: Toán 6. Năm học: 2022 – 2023

Thời gian: 90 phút


I. Phần trắc nghiệm khách quan (3 điểm)
Mỗi câu sau đây đều có 4 lựa chọn, trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước phương án em cho là đúng.
Câu 1: Biểu đồ tranh ở hình dưới biểu diễn số xe máy điện của học sinh mỗi khối ở một trường THCS.

	Khối
	Số xe máy điện

	Khối 6
	[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]
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	Khối 7
	[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]
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	Khối 8
	[image: image13.jpg]
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	Khối 9
	[image: image17.jpg]
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[image: image21.jpg]




	[image: image22.jpg]


= 10 xe


Số xe máy điện của khối 6 là:
	A. 40
	B. 50
	C. 80
	D. 70


Câu 2: Biểu đồ cột ở hình dưới cho biết doanh thu của một cửa hàng 6 tháng đầu năm.
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Tháng có doanh thu thấp nhất là:

	A. Tháng 4
	B. Tháng 1
	C. Tháng 6
	D. Tháng 3


Câu 3. Nếu tung một đồng xu 18 lần liện tiếp, có 7 lần xuất hiện mặt N thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt N bằng bao nhiêu?
      A. 
[image: image24.wmf]7

18

 
                        B. 
[image: image25.wmf]11

18

 
                          C. 
[image: image26.wmf]18

7

 
                 D. 
[image: image27.wmf]18

11

 
Câu 4: Trong các cách viết sau đây, cách viết nào KHÔNG cho ta phân số?

	A. 
[image: image28.wmf]0

8


	B. 
[image: image29.wmf]3

13


	C. 
[image: image30.wmf]0,5

4

-


	D. 
[image: image31.wmf]1

9

-




Câu 5. Những phân số nào sau đây bằng nhau?

A.  [image: image32.png]


 và [image: image33.png]


.                       B. [image: image34.png]


 và [image: image35.png]


.                       C. [image: image36.png]


 và [image: image37.png]


               D. [image: image38.png]


 và [image: image39.png]


. 
Câu 6: Một hộp có 1 quả bóng màu đỏ, 1 quả bóng màu vàng, 1 quả bóng tím; các quả bóng có kích thước và khối lượng như nhau. Mỗi lần bạn Lan lấy ngẫu nhiên một quả bóng trong hộp , ghi lại màu của quả bóng lấy ra và bỏ lại quả bóng đó vào hộp. Trong 10 lần lấy bóng liên tiếp, bạn Lan có kết quả thống kê như sau:
	Lần lấy
	Kết quả lấy

	6
	Lấy được quả bóng màu đỏ

	7
	Lấy được quả bóng màu xanh

	8
	Lấy được quả bóng màu vàng

	9
	Lấy được quả bóng màu xanh

	10
	Lấy được quả bóng màu vàng


	Lần lấy
	Kết quả lấy

	1
	Lấy được quả bóng màu xanh

	2
	Lấy được quả bóng màu đỏ

	3
	Lấy được quả bóng màu vàng

	4
	Lấy được quả bóng màu xanh

	5
	Lấy được quả bóng màu đỏ


                       
Xác suất thực nghiệm lấy được quả bóng màu đỏ là:
	A. 
[image: image40.wmf]3

5


	B. 
[image: image41.wmf]10

3


	C. 
[image: image42.wmf]3

10


	D. 
[image: image43.wmf]4

10




Câu 7: Trong hình vẽ dưới đây, kể tên một bộ ba điểm thẳng hàng?
[image: image44.png]


 
	A. A, M, D
	B. C, M, A
	C. A, C, D
	D. C, D, M


Câu 8: Cho hình vẽ bên. Khẳng định đúng là:

[image: image45.emf]E

M

(H.5)

d


	A. Điểm M không thuộc đường thẳng 
[image: image46.wmf]d


	B. Đường thẳng 
[image: image47.wmf]d

 đi qua điểm 
[image: image48.wmf]E



	C. Điểm E không thuộc đường thẳng 
[image: image49.wmf]d


	D. Đường thẳng 
[image: image50.wmf]d

 không đi qua 
[image: image51.wmf]M




Câu 9: Hình vẽ nào là đoạn thẳng AB?

[image: image52.emf]A
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Câu 10: Chọn câu trả lời đúng tương ứng với hình vẽ sau:
[image: image53.emf]a

b

M


	A. M // b.
	B. a // b.
	C. a cắt b.
	D. M thuộc b.


Câu 11: Có bao nhiêu đường thẳng đi qua hai điểm A và B?
	A. Có hai đường thẳng.
	B. Có vô số đường thẳng.

	C. Không có đường thẳng nào.
	D. Có một đường thẳng.


Câu 12: Chọn câu trả lời đúng tương ứng với hình vẽ sau:
[image: image54.emf]m
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	A. Hai đường thẳng c và m cắt nhau tại H.
	B. Hai đường thẳng c và EF cắt nhau tại H.

	C. Hai đường thẳng m và EF cắt nhau tại G.
	D. Hai đường thẳng c và EF cắt nhau tại G.


II. Phần tự luận (7 điểm)
Câu 1: (1,5 điểm)
a) Rút gọn phân số 
[image: image55.wmf]34

51

-

 về phân số tối giản.
b) So sánh: 
[image: image56.wmf]3

5

-

 và 
[image: image57.wmf]5

7

-


Câu 2: (1,5 điểm)
Tiền điện quý III năm 2021 của nhà bác My và nhà bác Hùng được biểu diễn trong biểu đồ sau:
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a) Nêu đối tượng thống kê và tiêu chí thống kê.
b) Tính tổng số tiền điện nhà bác My trong cả ba tháng 7, 8, 9.
c) Số tiền điện tháng 8 nhà bác Hùng tăng bao nhiêu so với tháng 7?
Câu 3:(1,5 điểm)

Một hộp có 5 quả bóng, trong đó có 1 bóng xanh, 1 bóng đỏ, 1 bóng vàng, 1 bóng trắng, 1 bóng nâu; các quả bóng có kích thước và khối lượng như nhau. Lấy ngẫu nhiên một quả bóng trong hộp.
a) Nêu những kết quả có thể xảy ra với màu của quả bóng được lấy ra.

b) Viết tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với màu của quả bóng được lấy ra.

c) Nêu hai điều cần chú ý trong mô hình xác suất của trò chơi trên.

Câu 4: (2,0 điểm)
Cho đường thẳng a. Trên đường thẳng a lấy ba điểm A, B, C sao cho: AB = 3cm; BC = 4cm.
a) Hai điểm A và B nằm cùng phía hay khác phía đối với điểm C? Trong ba điểm A, B, C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Tính độ dài AC?
b) Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng BC. Tính độ dài BM?
Câu 5: (0,5 điểm)
Chứng minh 
[image: image59.wmf]Î¹
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image60.wmf]là phân số tối giản.
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM

Phần 1. Trắc nghiệm khách quan

Mỗi câu TN trả lời đúng được 0,25 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	PA đúng
	D
	B
	A
	C
	A
	C
	D
	C
	A
	B
	D
	B


Phần 2. Tự luận

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	a) Ta có : 34 = 2 . 17 ; 51 = 3 . 17

ƯCLN (34, 51) = 17

 
[image: image61.wmf]

 EMBED Equation.DSMT4  [image: image62.wmf]3434172
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:

:
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==


	0,25

0,5

	
	b) Ta có : 
[image: image63.wmf]333721

555735

.

.

---

===

-

 ; 
[image: image64.wmf]55525

77535

.

.

---

==


Do – 21 > - 25 nên 
[image: image65.wmf]2125

3535

--

>


Vậy 
[image: image66.wmf]35

57

-

>

-


	0,25

0,25
0,25

	2
	a) Đối tượng thống kê là các tháng: tháng 7, tháng 8, tháng 9.
Tiêu chí thống kê là số tiền điện mỗi tháng của mỗi nhà
	0,25

0,25

	
	b) Tổng số tiền điện nhà bác My trong cả ba tháng 7, 8, 9 là:
600 000 + 1 000 000 + 800 000 = 2 400 000 (đồng)
	0,5

	
	c) Số tiền điện tháng 8 nhà bác Hùng tăng lên so với tháng 7 là:
      1 400 000 – 1 200 000 = 200 000 (đồng)
	0,5

	3
	a) Những kết quả có thể xảy ra với màu của quả bóng được lấy ra là: màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu trắng, màu nâu.
	0,5

	
	b) Tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với màu của quả bóng được lấy ra là: { màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu trắng, màu nâu}.
	0,5

	
	c) Hai điều cần chú ý trong mô hình xác suất của trò chơi trên là:
+ Lấy ngẫu nhiên một quả bóng.

+ Tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với màu của quả bóng được lấy ra là: { X; Đ; V; T; N}. Trong đó, X kí hiệu cho kết quả lấy được quả bóng màu xanh; Đ kí hiệu cho kết quả lấy được quả bóng màu đỏ; V kí hiệu cho kết quả lấy được quả bóng màu vàng; T kí hiệu cho kết quả lấy được quả bóng màu trắng; N kí hiệu cho kết quả lấy được quả bóng màu nâu.
	0,25
0,25

	4
	

	0,5

	
	a) Điểm A và B nằm cùng phía đối với điểm C.

Trong ba điểm A, B, C điểm B nằm giữa hai điểm A, C.

Độ dài đoạn thẳng AC = AB + BC = 3 + 4 = 7 cm.
	0,25
0,25

0,5

	
	b) Vì M là trung điểm của đoạn thẳng BC
Nên BM = 
[image: image67.wmf]1

2

 BC = 
[image: image68.wmf]1

4

2

.

 = 2 cm
	0,25
0,25

	5
	 Gọi ƯCLN ( n – 1, n – 2 ) = d
Ta có : n – 1  
[image: image69.wmf]M

 d
           n – 2  
[image: image70.wmf]M

 d
Suy ra : (n – 1) – (n – 2) 
[image: image71.wmf]M

d
	0,25

	
	                      1  
[image: image72.wmf]M

 d suy ra d = 
[image: image73.wmf]±

1
Vậy 
[image: image74.wmf]Î¹

n-1

M=(nZ;n2)

n-2

 là phân số tối giản.
	0,25
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